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	UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 435/UBTVQH11


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2005


BÁO CÁO
GIẢI TRÌNH TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO
LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRÌNH QUỐC HỘI THÔNG QUA

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Tại phiên họp toàn thể ngày 27 tháng 10 năm 2005, Quốc hội đã nghe Uỷ ban thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật giao dịch điện tử. Đa số các vị đại biểu Quốc hội tán thành với Báo cáo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và nội dung của dự thảo Luật đã được chỉnh lý.

Có ý kiến đại biểu Quốc hội kiến nghị thêm một số vấn đề. Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo về những vấn đề đó như sau:

1. Về thừa nhận chữ ký điện tử và chứng thư điện tử nước ngoài (Điều 27)
Có ý kiến cho rằng việc căn cứ vào các tiêu chuẩn quốc tế đã được thừa nhận, hiệp định song phương, đa phương và các yếu tố có liên quan khác để xác định mức độ tin cậy của chữ ký điện tử, chứng thư điện tử nước ngoài như quy định tại khoản 1 Điều 27 là chưa chặt chẽ và khó triển khai trong thực tế; đề nghị bỏ khoản này.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau: khoản 1 Điều 27 quy định nguyên tắc chung của việc thừa nhận chữ ký điện tử và chứng thư điện tử nước ngoài, trong đó có nguyên tắc xác định mức độ tin cậy của chữ ký điện tử và chứng thư điện tử nước ngoài. Quy định này là cần thiết, vừa phù hợp với thông lệ quốc tế, vừa định hướng cho Chính phủ quy định cụ thể về vấn đề này. 

Nghiên cứu ý kiến của đại biểu Quốc hội, để bảo đảm chặt chẽ hơn trong áp dụng Luật, xin thay cụm từ "hiệp định song phương, đa phương" tại khoản 1 Điều này bằng cụm từ "điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên". Cụ thể như sau:
Điều 27

"1. Nhà nước công nhận giá trị pháp lý của chữ ký điện tử và chứng thư điện tử nước ngoài nếu chữ ký điện tử hoặc chứng thư điện tử đó có độ tin cậy tương đương với độ tin cậy của chữ ký điện tử và chứng thư điện tử theo quy định của pháp luật. Việc xác định mức độ tin cậy của chữ ký điện tử và chứng thư điện tử nước ngoài phải căn cứ vào các tiêu chuẩn quốc tế đã được thừa nhận, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các yếu tố có liên quan khác".
2. Về nguyên tắc tiến hành giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước (Điều 40)
Có ý kiến cho rằng quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 40 chỉ có tính khuyến khích mà không có tính bắt buộc các cơ quan nhà nước có đủ điều kiện kinh tế, kỹ thuật và nguồn nhân lực phải tiến hành giao dịch điện tử; đề nghị gộp hai khoản này thành một khoản quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm áp dụng giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước. 
Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, khoản 3 và khoản 5 là hai khoản có nội dung độc lập: khoản 3 quy định về việc chủ động thực hiện giao dịch điện tử; khoản 5 quy định về lộ trình áp dụng các loại hình giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước. Lộ trình này được xác định trên cơ sở sự phát triển đồng bộ các điều kiện cụ thể để thực hiện giao dịch điện tử của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong đó cơ quan nhà nước chỉ là một bên giao dịch.
Vì vậy, xin không gộp khoản 3 với khoản 5 thành một khoản và không quy định bắt buộc phải thực hiện giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước mà để các văn bản hướng dẫn thi hành Luật giao dịch điện tử quy định. Tuy nhiên, để thể hiện rõ hơn nguyên tắc tiến hành giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước, xin được bỏ cụm từ "có quyền" tại khoản 3 và thay đổi vị trí của hai khoản 4, 5  Điều 40. Cụ thể như sau: 
"Điều 40. Nguyên tắc tiến hành giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước 

...

3. Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động thực hiện từng phần hoặc toàn bộ các giao dịch trong nội bộ cơ quan hoặc với cơ quan khác của Nhà nước bằng phương tiện điện tử.

4. Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và tình hình cụ thể, cơ quan nhà nước xác định một lộ trình hợp lý sử dụng phương tiện điện tử trong các loại hình giao dịch quy định tại Điều 39 của Luật này.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn phương thức giao dịch với cơ quan nhà nước nếu cơ quan nhà nước đó đồng thời chấp nhận giao dịch theo phương thức truyền thống và phương tiện điện tử, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác".
*

*
*
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trên đây là Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật giao dịch điện tử. Uỷ ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Phó Chủ tịch

(đã ký)
Nguyễn Văn Yểu


